CHỦ ĐỀ: NHIỆT NĂNG - CÁC HÌNH THỨC TRUYỀN NHIỆT
Thời lượng: 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
2. Năng lực:
Năng lực chung: 
	- Năng lực tự học: đọc tài liệu, ghi chép cá nhân.
	- Năng lực hợp tác nhóm: Thảo luận và phản biện.
Năng lực riêng:
- Nhận thức khoa học tự nhiên:
+ Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng. Nêu được nhiệt độ của vật càng cao thì nhiệt năng của nó càng lớn
+ Nêu được các cách làm thay đổi nhiệt năng
+ Tìm được ví dụ minh họa về sự dẫn nhiệt
+ Tìm được ví dụ minh họa về đối lưu, bức xạ nhiệt
+ So sánh tính dẫn nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí
+  Nhận biết được dòng đối lưu trong chất lỏng và chất khí.
+ Biết sự đối lưu xảy ra trong môi trường nào và không xảy ra trong môi trường nào. Biết ứng dụng hiện tượng đối lưu và bức xạ nhiệt trong việc xây dựng nhà ở…
- Tìm hiểu thế giới tự nhiện:
+ Thực hiện được thí nghiệm về sự dẫn nhiệt, các thí nghiệm chứng tỏ tính dẫn nhiệt kém của chất lỏng, chất khí.
- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Vận dụng kiến thức về dẫn nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản
+ Vận dụng được kiến thức về đối lưu, bức xạ nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản

II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
	- Kế hoạch bài học.
	- Thiết bị:
	+ 1 quả bóng cao su; - 2 miếng kim loại ( hoặc 2 đồng xu)
	+ 1 phích nước nóng; - 2 thìa nhôm; - 1 cốc thuỷ tinh.	
	+ 1 banh kẹp, 1 đèn cồn, diêm.
	+ 1 đèn cồn có  gắn các đinh a, b, c, d, e bằng sáp như hình 22.1. Lưu ý các đinh có kích thước như nhau, nếu sử dụng nến để gắn các đinh  lưu ý nhỏ nến đều để gắn các đinh.
	+ Bộ thí nghiệm hình 22.2. Lưu ý gắn các đinh ở 3 thanh khoảng cách như nhau
	+ 1 giá đựng ống nghiệm, 1 kẹp gỗ, 2 ống nghiệm:
	+ ống 1 có sáp (nến) ở đáy ống có thể hơ qua lửa lúc ban đầu để nến gắn xuống đáy ống nghiệm không bị nổi lên, đựng nước
	+ ống 2: Trên nút ống nghiệm bằng cao su hoặc nút bấc có1 que.
	+ 1 khay đựng khăn ướt.
	+ Bộ dụng cụ thí nghiệm hình 23.3: 1 giá thí nghiệm,  1 nhiệt kế, 1 cốc thuỷ tinh, 1 lưới đốt, 1 đèn cồn, 1 gói thuốc tím.
	+ Thí nghiệm hình 23.2, 23.5: 1 cái phích, 1tờ tranh vẽ  cái phích (phóng to )
2. Học sinh: 
	- Nội dung kiến thức học sinh chuẩn bị trước ở nhà.
	- 1 miếng kim loại hoặc 1 đồng tiền bằng kim loại; 
	- 1 cốc nhựa + 2 thìa nhôm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu:
a) Mục tiêu: 
Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.
Tổ chức tình huống học tập.
b) Nội dung:
- Hoạt động cá nhân suy nghĩ trả lời các câu hỏi của GV, tiếp nhận thông tin
c) Sản phẩm:
HS trả lời đúng câu hỏi, nhận biết thông tin
d) Tổ chức thực hiện
*Chuyển giao nhiệm vụ 
- Giáo viên yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: 
+ Các chất được cấu tạo như thế nào?
+ Vận tốc các nguyên tử, phân tử phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào?
+ Trong quá trình chuyển hoá cơ học cơ năng có đặc điểm gì?
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh:  suy nghĩ, nhớ lại kiến thức đã học ở bài trước trả lời.
*Báo cáo kết quả: GV gọi 1 HS trả lời
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, cho điểm HS
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Nhiệt năng là gì? Trong sự truyền nhiệt, nhiệt năng được truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác. Sự truyền nhiệt năng này được thực hiện bằng những cách nào?
Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nội dung kiến thức trả lời câu hỏi này.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
I. Nhiệt năng:
a) Mục tiêu: Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng và mối quan hệ của nhiệt năng với nhiệt độ của vật.
b) Nội dung:
- Hoạt động cặp đôi: Đọc thông tin SGK, trả lời các câu hỏi của GV
c) Sản phẩm:
- Phiếu học tập cặp đôi: Trả lời đúng các câu hỏi 
d) Tổ chức thực hiện
*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ 1
- Giáo viên yêu cầu HS: 
+ Đọc thông tin trong SGK trả lời các câu hỏi sau: 
+ Động năng là gì?
+ Tìm mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ của vật?
+ Đơn vị nhiệt năng là gì?
*Học sinh thực hiện nhiệm vụ 1
- Học sinh: Thảo luận cặp đôi Nghiên cứu ND bài học để trả lời.
- Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận theo cặp đôi.
*Báo cáo kết quả 1: 
GV gọi đại diện 1 cặp đôi trả lời các câu hỏi
*Đánh giá kết quả 1
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: 
	1. Nhiệt năng là gì?
 - Định nghĩa: Tổng động năng các phân tử cấu tạo nên vậr gọi là nhiệt năng của vật.
- Mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ: Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của   vật lớn.
-  Đơn vị nhiệt năng:    Là Jun (J).



*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ 2
- Giáo viên yêu cầu HS: 
- Em hãy thảo luận xem làm thế nào để tăng nhiệt năng của miếng đồng?
- Hãy nghĩ một cách làm tăng nhiệt độ vật bằng cách truyền nhiệt?
- Trả lời câu hỏi C1. C2
- Nhiệt lượng là gì?
- Kí hiệu của nhiệt lượng là gì?
- Đơn vị của nhiệt lượng là gì?
*Học sinh thực hiện nhiệm vụ 2
- Học sinh: Thảo luận nhóm, suy nghĩ, tìm hiểu thông tin trả lời câu hỏi.
- Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận theo nhóm.
*Báo cáo kết quả 1: 
GV gọi đại diện 1 nhóm trả lời các câu hỏi
*Đánh giá kết quả 1
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: 
	2. Các cách làm thay đổi nhiệt năng:
a) Thực hiện công: Cọ xát vật
b) Truyền nhiệt:
Cách làm thay đổi nhiệt năng mà không thực hiện công gọi là truyền nhiệt.
3. Nhiệt lượng:
Phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng
Kí hiệu: Q
Đơn vị: Jun (J)



II. Sự truyền nhiệt
1. Sự dẫn nhiệt
a) Mục tiêu: Tìm được ví dụ trong thực tế về sự dẫn nhiệt.
b) Nội dung
- HS hoạt động nhóm: Nghiên cứu tài liệu, tiến hành và quan sát thí nghiệm trả lời các câu hỏi.
c) Sản phẩm:
- Phiếu học tập nhóm: Câu trả lời C1, C2, C3
+ C1: Nhiệt truyền đến sáp làm sáp nóng lên, chảy ra
+ C2: Theo thứ tự: a, b, c, d, e.
+ C3: Nhiệt được truyền từ đầu A đến đầu B của thanh đồng.
+ Kết luận sự dẫn nhiệt là gì? So sánh tính dẫn nhiệt của các chất
d) Tổ chức thực hiện: 
*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu nêu: 
+ Đọc mục TN SGK, nêu tên dụng cụ, các bước tiến hành TN
+ Tiến hành thí nghiệm theo nhóm. Nêu hiện tượng, trả lời các câu hỏi C1, C2, C3 sau đó rút ra kết luận sự dẫn nhiệt là gì,so sánh tính dẫn nhiệt của các chất.
*Học sinh thực hiện nhiệm vụ
+ Đọc mục TN SGK, nêu tên dụng cụ, các bước tiến hành TN.
+ GV phát dụng cụ TN cho các nhóm
+ Các nhóm HS thảo luận tiến hành TN.
- Giáo viên: 
+ Giới thiệu lại dụng cụ TN, các bước tiến hành thí nghiệm.
+ Điều khiển lớp thảo luận theo cặp đôi trả lời C1, C2, C3.
*Báo cáo kết quả:
GV gọi 
- Nhóm 1 trả lời C1
- Nhóm 2 trả lời C2
- Nhóm 3 trả lời C3
- Nhóm 4 rút ra kết luận về sự dẫn nhiệt
- Nhóm 5: So sánh tính dẫn nhiệt của các chất
*Đánh giá kết quả
- Các nhóm nhận xét, bổ sung, đánh giá kết quả
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: 
	Kết luận: Sự dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của vật.
- Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn
* Tính dẫn nhiệt của các chất
- Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loai dẫn nhiệt tốt nhất. 
- Chất lỏng dẫn nhiệt kém. Chất khí dẫn nhiệt kém hơn chất lỏng.


2. Đối lưu
a) Mục tiêu: 
Nhận biết được dòng đối lưu trong chất lỏng và chất khí.
Biết sự đối lưu xảy ra trong môi trường nào và không xảy ra trong môi trường nào.
b) Nội dung:
- HS  hoạt động theo nhóm: Nghiên cứu tài liệu, tiến hành và quan sát kết quả thí nghiệm.
+ Trả lời các câu hỏi C1, C2, C3
c) Sản phẩm:
-  Phiếu học tập của nhóm: 
+ Nêu được hiện tượng xảy ra: Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống.
+ Trả lời C1, C2, C3
C1: Nước màu di chuyển thành dòng
C2: Lớp nước ở dưới nóng lên trước, nở ra, trọng lượng riêng của nó nhỏ hơn trọng lượng riêng của lớp nước lạnh ở trên. Do đó lớp nước nóng nổi lên còn lớp nước lạnh chìm xuống tạo thành dòn đối lưu.
C3: Nhờ nhiệt kế
d) Tổ chức thực hiện:
*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu HS: 
+ Quan sát hình 23.2 SGK để nhận biết các dụng cụ và bố trí thí nghiệm.
+ Các nhóm HS tiến hành TN ( GV lưu ý HS cách tiến hành) và quan sát hiện tượng xảy ra.
+ Trả lời theo nhóm câu C1, C2, C3.
*Học sinh thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: 
+ Quan sát hình 23.2 SGK  nhận biết các dụng cụ và bố trí TN. Tiến hành TN
+ Tìm hiểu và trả lời theo nhóm câu C1, C2, C3.
*Báo cáo kết quả: GV gọi đại diện nhóm trình bày
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: 
GV thông báo: Sự truyền nhiệt năng tạo thành dòng như trên gọi là sự đối lưu. Sự đối lưu cũng xảy ra trong chất khí. Gió chính là sự đối lưu của các dòng chất khí.
	* Kết luận:
            Sự truyền nhiệt năng bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí gọi là sự đối lưu. 
          Gió chính là sự đối lưu của các dòng chất khí.
* Chú ý:
            Sự đối lưu chỉ xảy ra với chất lỏng và chất khí, không xảy ra đối với chất rắn và môi trường chân không.



3. Bức xạ nhiệt
a) Mục tiêu: 
Biết ứng dụng hiện tượng đối lưu và bức xạ nhiệt trong việc xây dựng nhà ở… Tìm được ví dụ thực tế về bức xạ nhiệt.
b) Nội dung:
- Hoạt động cá nhân: Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng và trả lời C7, C8, C9
c) Sản phẩm:
- Phiếu học tập cá nhân: C7,8,9.
C7: Giọt nước màu dịch chuyển về phía B  chứng tỏ không khí trong bình nóng lên và nở ra
C8: Không khí trong bình đã lạnh đi. Miếng gỗ đã ngăn không cho nhiệt truyền từ đèn sang bình. Điều này chứng tỏ nhiệt được truyền từ đèn đến bình theo đường thẳng.
C9: Không phải là dẫn nhiệt vì không khí dẫn nhiệt kém. Cũng không phải là đối lưu vì nhiệt được truyền theo đường thẳng
d) Tổ chức thực hiện:
*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu nêu yêu cầu:
+ Mùa hè đi ngoài trời ta cảm thấy nóng rát, nhưng nếu che ô ta lại cảm thấy mát hơn nhiều. Tại sao như vậy?
GV tiến hành TN hình 23.3 và 23.4 yêu cầu HS quan sát hiện tượng và mô tả hiệu tượng xảy ra với giọt nước màu.
+ Thảo luận để trả lời C7, C8, C9.
*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: 
+ HS quan sát hiện tượng và mô tả hiệu tượng xảy ra với giọt nước màu.
- Giáo viên: GV làm ba lần TN hình 23.4 SGK cho HS quan sát.
Lần 1: Đặt gần đèn cồn
Lần 2: Ngăn tấm bìa ở giữa
Lần 2: Bỏ tấm bìa ra
*Báo cáo kết quả: C7, C8, C9.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
GV thông báo: 
	Kết luận: 
     Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. Bức xạ nhiệt có thể xảy ra ở cả môi trường chân không.




3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Hệ thống hóa kiến thức và làm một số bài tập.
b) Nội dung
- Hoạt động cá nhân, cặp đôi: Nghiên cứu tài liệu.
- Hoạt động chung cả lớp.
c)  Sản phẩm:
- Phiếu học tập cá nhân: 
+ Trả lời đúng các câu hỏi
- Phiếu học tập cặp đôi:
+ Bài tập C3 (SGK/75); Bài tập C8 (SGK/78); bài tập C12 (SGK/82)
C3 (SGK/75): Nhiệt năng của miếng đồng giảm, của nước tăng. Đây là sự truyền nhiệt.
C8(SGK/78): Tùy HS
C12(SGK/82): 
Chất rắn: Dẫn nhiệt
Chất lỏng: Đối lưu
Chất khí: Đối lưu
Chân không: Bức xạ nhiệt
d) Tổ chức thực hiện:
*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu nêu: HS đọc phần ghi nhớ.
+ Nêu kiến thức trọng tâm của bài.
+ Sự đối lưu chỉ xảy ra trong môi trường nào? Không xảy ra trong môi trường nào?
+ Khi làm việc, học tập trong phòng không thoáng khí sẽ thấy hiện tượng gì? Cách khắc phục?
- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp đôi:
+ Trả lời các bài tập: + Bài tập C3 (SGK/75); Bài tập C8 (SGK/78); bài tập C12 (SGK/82)
*Học sinh thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: Thảo luận cặp đôi Nghiên cứu ND bài học để trả lời.
- Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận cặp đôi.
*Báo cáo kết quả: 
- GV gọi cá nhân HS trả lời các câu hỏi
- Gv gọi đại điện 1 số cặp đôi trả lời các bài tập
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và cho điểm HS
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích các hiện tượng trong cuộc sống, vận dụng làm các bài tập
b) Nội dung
HS hoạt động theo nhóm trả lời các bài tập vận dụng: C9, C10, C11 (SGK/78); C11 (SGK/82)
- Yêu cầu cá nhân HS về nhà học bài, làm các BT trogn SBT, đọc trước bài mới
c)  Sản phẩm:
Phiếu học tập nhóm: Trả lời đúng các bài tập: C9, C10, C11 (SGK/78) và C11 (SGK/82)
[bookmark: _GoBack]- Vở bài tập cá nhân HS kiểm tra vào tiết sau
d) Tổ chức thực hiện:
*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu HS:
+ Làm các BT C9, C10, C11 (SGK/78); C11 (SGK/82)
*Học sinh thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: Thảo luận nhóm tìm câu trả lời
*Báo cáo kết quả: Trong vở BT.
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, cho điểm, dặn dò HS

